
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

213218-6 Vòng đệm-o 16 2414 Portable C�t-off 106 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DCC500 Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DCO181 Máy Cắt Thạch Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Pin

022 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DGA412 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 049 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DGA414 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 049 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DGA418 Cordless Angle Grinder 049 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DGA512 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 049-1 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DGA514 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 049 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DGA518 Cordless Angle Grinder 049 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DGA701 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DGA901 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DHK180 Máy Cạo Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Pin

039 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DHR182 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

091 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

095 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

095 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DHR400 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

139 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DHS661 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 005 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DHS781 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DHS783 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DHS900 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DHS901 Cordless Circ�lar Saw 003 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DKP181 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DLS111 Máy Cưa Trượt chạy Pin 010 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DLS211 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DSL800 Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

089 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DSL801 Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

089 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DSP601 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

110 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DVC157L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DVC265 Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 047 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DVC665 Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 041 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 DVC867L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 GA021G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 GA023G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 GA027G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 GA029G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 GA037G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 GA038G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HK1820 Máy cạo 047 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HM001G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

044 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HM001G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

116 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HM002G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 102 1



Pin

213218-6 Vòng đệm-o 16 HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

001 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HM0870C Demolition Hammer 044 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HM0871C Demolition Hammer 044 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HM1305 DEMOLITION HAMMER 102 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HM1306 Demolition Hammer 101 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

094 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

094 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HR005G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

144 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HR006G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

153 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HR2800 Rotary Hammer 051 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HR2810 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

051 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HR2810T Rotary Hammer 051 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

051 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

051 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HS003G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 HS004G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

079 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 LS003G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 LS004G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 RS002G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

088 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 VC015G Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

213218-6 Vòng đệm-o 16 WUT02 Bộ Ch�yển Đổi Thiết Bị Th� Và Phát Không D
ây

001 1
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